
 

                                                             Phụ lục                      (Mẫu bảng báo giá) 

(Kèm theo Công văn số /……... ngày…...../...…../...….. của Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông) 

 

 Đơn vị: …………………………………………………………………. 

 Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

 Số điện thoại/fax: …………………………………………………….……… 

 BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

             Căn cứ Yêu cầu báo giá số: ……./YTTMR-HC-TH ngày     /8/2025 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông về việc 

tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu may đồ bảo hộ lao 

động cho viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông năm 2025. Đơn vị chúng tôi xin trân trọng báo 

giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền Ghi chú 

01 

Bộ quần áo Bác sỹ 

(theo Thông tư 

45/TTBYT ngày 

30/11/2015) 

- Áo vải trắng, chất liệu Kate pho, áo 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, trước có 2 túi, 

- Quần vải trắng, chất liệu kati, quân 

âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có túi 

sau. In logo bệnh viện, may đo theo 

từng kích thước. 

Bộ 20 
   

02 

Bộ quần áo Y sỹ, điều 

dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ 

thuật viên (theo Thông 

tư 45/TTBYT ngày 

- Áo vải trắng, chất liệu Kate pho, áo 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, trước có 2 túi, 

- Quần vải trắng, chất liệu kati, quân 

Bộ 68 
   



30/11/2015) âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có túi 

sau. In logo bệnh viện, may đo theo 

từng kích thước.. 

03 

Bộ quần áo Dược sỹ 

(theo Thông tư 

45/TTBYT ngày 

30/11/2015) 

- Áo vải trắng, chất liệu Kate pho, áo 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, trước có 2 túi 

- Quần vải trắng, chất liệu kati, quân 

âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có túi 

sau. In logo bệnh viện, may đo theo 

từng kích thước. 

Bộ 19    

04 

Bộ quần áo nhân viên 

Hành chính - Bảo vệ - 

Lái xe 

-  Hành chính: Áo màu sáng, chất liệu 

Voan đối với nữ, kate nữ đối với 

nam, áo cổ đúc, cài cúc giữa. May đo 

theo từng kích thước. 

- Bảo vệ, lái xe: Áo màu xanh, chất 

liệu kate pho cổ đứng, 2 túi trước 

ngực, cầu vai, trên ống tay trái có dán 

ký hiệu bảo vệ. 

Bộ 33    

05 

Bộ quần áo hộ lý (theo 

Thông tư 45/TTBYT 

ngày 30/11/2015) 

- Chất liệu vải kate xanh,chất liệu 

kate pho, cổ trái tim, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông, phs trước 

có 2 túi. In logo bệnh viện, may đo 

theo từng kích thước. 

Bộ 05    

06 Mũ Blu Vải kate pho trắng Cái 107    

07 Mũ Hộ lý 
Chất liệu vải kate xanh,chất liệu kate 

pho 
Cái 05    

  Tổng cộng      

 Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

 

Ghi chú: 

 

 

       

 

  - Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển. 

      



 

  - Hiệu lực của báo giá: ……………….. 

      

   

 

  

……, ngày… tháng…. năm ….. 

   

 

  
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

   

 

  

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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